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	UBND TỈNH TUYÊN QUANG

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC 

QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH


	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:  01/KH-HĐGDQPAN
	Tuyên Quang,  ngày 04 tháng 02 năm 2020


KẾ HOẠCH

Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 1407/KH-HĐGDQPAN ngày 30/12/2019 của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 2 về giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020; Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh ban hành Kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020, như sau:
I. MỤC ĐÍCH

Tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh đồng bộ, có hiệu quả góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.  

II. YÊU CẦU

Nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh phải được tiến hành chủ động, sáng tạo, toàn diện, thống nhất, thiết thực, hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện. Phát huy tốt vai trò trách nhiệm của các thành viên Hội đồng, Ban Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số  12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

2. Kịp thời kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp theo quy định, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng, thực hiện tốt việc kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh theo kế hoạch.
3. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Đối tượng sĩ quan, đảng viên trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, trọng tâm là đội ngũ cán bộ mới được đề bạt, bổ nhiệm, cán bộ chưa được bồi dưỡng. 

4. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, học viên trong hệ thống nhà trường.
5. Nâng cao chất lượng phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân. Đổi mới phương pháp tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng, linh hoạt, nhất là tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển, đảo đến toàn thể nhân dân và cả hệ thống chính trị; nắm vững và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

6. Các cấp, các ngành các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết, kiểm tra, thanh tra theo quy chế, kế hoạch.

IV. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

	TT
	NỘI DUNG
	CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ  
	CƠ QUAN PHỐI HỢP
	NĂM 2020
(QUÝ)

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	1
	Tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

	
	Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang và toàn dân
	Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp
	Cơ quan 

có liên quan
	Thường xuyên

	2
	Xây dựng, ban hành văn bản triển khai, tổ chức thực hiện 

	2.1
	Ban hành Kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020
	Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp
	Cơ quan 

có liên quan
	x 
	 
	 
	 

	2.2
	Hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020
	Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp
	Cơ quan 

có liên quan
	x
	
	
	

	2.3
	Ban hành Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3 năm 2020
	Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh
	Cơ quan 

có liên quan
	
	 
	x
	

	2.4
	Khảo sát các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2021
	Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh
	Cơ quan 

có liên quan
	
	
	
	x

	2.5
	Kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp theo Quyết định số 2419/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn 800/HD-GDQPAN ngày 05/11/2014 của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 2 về thành lập, kiện toàn, bổ sung Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh, huyện, xã
	Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp
	Cơ quan 

có liên quan
	Thường xuyên

	3
	Xây dựng cơ sở vật chất và nguồn nhân lực

	3.1
	Cử cán bộ, giáo viên đi đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh theo chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao
	Sở Giáo dục và 

Đào tạo
	Cơ quan 

có liên quan
	x
	x
	x
	x

	3.2
	Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh; tuyên truyền viên nâng cao năng lực sư phạm, phương pháp, kỹ năng truyền đạt và tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ quốc phòng và an ninh cho các tầng lớp nhân dân
	Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo
	Cơ quan 

có liên quan
	
	
	x
	

	3.3
	Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh trong hệ thống nhà trường trước khi khai giảng năm học 2020 - 2021
	Sở Giáo dục và 

Đào tạo; các trường
	Cơ quan 

có liên quan
	
	
	x
	

	3.4
	Chỉ đạo các trường mua sắm trang thiết bị dạy học bảo đảm cho môn học giáo dục quốc phòng và an ninh
	Sở Giáo dục              và Đào tạo; UBND huyện, thành phố
	Cơ quan 

có liên quan
	x
	x
	x
	x

	4
	Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân trên địa bàn tỉnh

	4.1
	Nâng cao chất lượng, thời lượng tổ chức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kết hợp lồng ghép các đợt tuyển quân, ngày kỷ niệm, ngày truyền thống để tuyên truyền
	Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp
	Cơ quan có liên quan
	Thường xuyên

	4.2
	Giáo dục tinh thần yêu nước; truyền thống lịch sử đấu tranh của quê hương, đất nước thông qua di sản văn hóa, đài tưởng niệm, kỷ niệm, nghĩa trang liệt sĩ 
	  Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
	Các Sở:       TT và TT; VHTT và DL; 

các cơ quan, đơn vị có

 liên quan
	Thường xuyên

	4.3
	Các huyện, thành phố tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh với giáo dục pháp luật; gắn việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy vai trò của các ngành, đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức an ninh trật tự trong toàn dân
	Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp huyện
	Cơ quan 

có liên quan
	Thường xuyên

	4.4
	Nâng cao chất lượng các chuyên trang trên báo địa phương, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng về quốc phòng và an ninh, quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và các hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương. Thực hiện tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh trên đài truyền thanh, truyền hình
	Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp
	Các cơ quan liên quan
	Thường xuyên

	4.5
	Chỉ đạo ngành Công an, Quân sự xây dựng kế hoạch liên ngành tuyên truyền giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho các tầng lớp nhân dân
	Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp
	Cơ quan 

Quân sự, Công an
	x
	
	
	

	4.6
	Các huyện, thành phố tổ chức bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để tuyên truyền, giáo dục về quốc phòng và an ninh. Lồng ghép các nội dung, chương trình hoạt động văn hóa - xã hội với giáo dục quốc phòng và an ninh của các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội
	Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp
	Cơ quan 

có liên quan
	Thường xuyên

	4.7
	Chỉ đạo các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tổ chức tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh cho nhân dân thông qua các đợt hành quân dã ngoại, xây dựng cơ sở
	Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp
	Các cơ 

quan, đơn 

vị Quân

 đội
	x
	
	
	

	5
	Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh 

	5.1
	Cử cán bộ đối tượng 1, đối tượng 2 bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo chỉ tiêu được giao 
	Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ 
	Theo kế 

hoạch, chỉ tiêu được giao

	5.2
	- Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3 (có kế hoạch riêng).
- Công an tỉnh căn cứ số lượng sĩ quan, người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp của lực lượng Công an tỉnh để cử cán bộ đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo chỉ tiêu của Bộ Công an, định kỳ tổng hợp, gửi báo cáo về cơ quan Thường trực hội đồng theo quy định.
	Hội đồng giáo 

dục quốc phòng 

và an ninh các cấp, Công an tỉnh
	Cơ quan

có liên quan
	
	x
	x
	

	5.3
	- Mở 40 lớp/2.400 cán bộ đối tượng 4 trong cơ quan, tổ chức Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội (có phụ lục kèm theo).
- Công an tỉnh căn cứ số lượng sĩ quan, người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam của lực lượng Công an tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Công an để mở các lớp cho phù hợp, định kỳ tổng hợp, gửi báo cáo về cơ quan Thường trực hội đồng theo quy định.
	Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện, thành phố; Công an tỉnh
	Cơ quan

có liên quan
	x
	x
	x
	x

	6
	Giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên 

	6.1
	Tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở lồng ghép thông qua các nội dung môn học trong chương trình, kết hợp với hoạt động ngoại khóa phù hợp với lứa tuổi; tổ chức thực hiện môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên từ Trung học phổ thông đến Đại học trong hệ thống nhà trường theo nội dung, chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND huyện, thành phố; các nhà trường
	Cơ quan 

có liên quan
	x
	x
	x
	x

	6.2
	 Tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong Trường Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề theo nội dung, chương trình quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
	Sở Lao động, Thương binh và 

Xã hội; các trường
	Cơ quan 

có liên quan
	x
	x
	x
	x

	6.3
	Tổ chức hội thi, hội thao môn học quốc phòng và an ninh trong các Trường trung học phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học
	Các sở: Giáo dục và 

Đào tạo; Lao động, Thương binh và 

Xã hội; các trường
	Cơ quan 

có liên quan
	
	
	x
	x

	6.4
	Giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, học viên trong các nhà trường theo quy định của Bộ Công an
	Công an tỉnh, Công an huyện, thành phố
	Cơ quan 

có liên quan
	x
	x
	x
	x

	6.5
	Tham gia giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, học viên trong các nhà trường theo Thông tư 24/2014/TT-BQP ngày 15/5/2014 của Bộ Quốc phòng
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Ban CHQS huyện, thành phố
	Cơ quan 

có liên quan
	x
	x
	x
	x

	7
	Giáo dục quốc phòng, an ninh cho học viên các trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 

	
	Thực hiện môn học giáo dục quốc phòng và an ninh theo chương trình quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BQP ngày 03/6/2014 của Bộ Quốc phòng
	Trường Chính trị

 tỉnh; Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố
	Cơ quan 

có liên quan
	x
	x
	x
	x

	8
	Kiểm tra, tổng kết, tập huấn, báo cáo công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

	8.1
	Tổ chức kiểm tra 20% đến 25% cơ sở trên địa bàn quản lý
	Hội đồng giáo 

dục quốc phòng 

và an ninh huyện, 

thành phố
	Cơ quan 

có liên quan
	
	x
	x 
	x

	8.2
	Kiểm tra Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Na Hang, Lâm Bình
	Hội đồng giáo 

dục quốc phòng 

và an ninh tỉnh
	Cơ quan 

có liên quan
	
	
	x
	x

	8.3
	Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021
	Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp
	Cơ quan 

có liên quan
	
	
	
	x


V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy; sự quản lý, điều hành của chính quyền; vai trò tham mưu của các cơ quan, đơn vị với nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh; nâng cao trách nhiệm của từng ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp theo Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X), Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hàn.

2. Thường xuyên kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; cơ quan Thường trực Hội đồng có chương trình, kế hoạch công tác sát, đúng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra đối với nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh; từng Ủy viên Hội đồng, Ban Thường trực và Bộ phận giúp việc Ban Thường trực Hội đồng phát huy vai trò, trách nhiệm trong hoạt động của Hội đồng, thực hiện đầy đủ nội quy, quy chế, nâng cao chất lượng các phiên họp và hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp. 

3. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh có hiệu quả.
4. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

5. Đẩy mạnh phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân trên địa bàn tỉnh; coi trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
6. Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, giáo dục quốc phòng và an ninh; đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, học viên; thực hiện dạy theo phân phối chương trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường Trung học phổ thông; tổ chức tốt hội thi, hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên. 
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện, thành phố ban hành kế hoạch cụ thể, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng cấp phê duyệt để triển khai thực hiện.
2. Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành căn cứ Kế hoạch này và các văn bản có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định; định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh.
3.  Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh) theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này; định kỳ tổng hợp kết quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh và báo cáo theo quy định./.
	Nơi nhận:                                                                         

- Hội đồng GDQP&AN Quân khu 2;   
- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Thành viên Hội đồng GDQP&AN tỉnh;

- Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh;
- Hội đồng GDQP&AN huyện, thành phố;

- Trường đại học, Cao đẳng, Trung cấp;
- Trường Chính trị tỉnh;

- Ban CHQS huyện, thành phố;

- TT Bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố;

- Lưu: VT, NC.                              
	TM. HỘI ĐỒNG         

CHỦ TỊCH       

Đã ký

  PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH                                                                              Nguyễn Thế Giang


	Phụ lục

	GIAO CHỈ TIÊU BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG ĐỐI TƯỢNG TRONG CƠ QUAN

	TỔ CHỨC CỦA NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI NĂM 2020

	(Kèm theo Kế hoạch số: 01/KH-GDQPAN ngày 04 tháng 02 năm 2020

	của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Tuyên Quang


	ĐƠN VỊ
	TỔNG SỐ
	ĐỐI TƯỢNG 2
	ĐỐI TƯỢNG 3
	ĐỐI TƯỢNG 4
	Ghi chú

	
	Số lớp
	Số người
	Số lớp
	Số người
	Số lớp
	Số người
	Số lớp
	Số người
	

	Toàn tỉnh
	41
	2.504
	 
	19
	1
	85
	40
	2.400
	 

	Cơ quan, tổ chức
	40
	2.502
	 
	17
	 
	85
	40
	2.400
	 

	Quân đội
	 
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	Huyện Lâm Bình
	2
	110
	 
	2
	 
	8
	2
	100
	 

	Cơ quan, tổ chức
	2
	110
	 
	2
	 
	8
	2
	100
	 

	Quân đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Huyện Na Hang
	3
	129
	 
	1
	 
	8
	3
	120
	 

	Cơ quan, tổ chức
	3
	129
	 
	1
	 
	8
	3
	120
	 

	Quân đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Huyện Chiêm Hóa
	5
	314
	 
	2
	 
	12
	5
	300
	 

	Cơ quan, tổ chức
	5
	314
	 
	2
	 
	12
	5
	300
	 

	Quân đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Huyện Hàm Yên
	12
	763
	 
	1
	 
	12
	12
	750
	 

	Cơ quan, tổ chức
	12
	763
	 
	1
	 
	12
	12
	750
	 

	Quân đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Huyện Yên Sơn
	10
	668
	 
	3
	 
	15
	10
	650
	 

	Cơ quan, tổ chức
	10
	667
	 
	2
	 
	15
	10
	650
	 

	Quân đội
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	Huyện Sơn Dương
	2
	90
	 
	1
	 
	9
	2
	80
	 

	Cơ quan, tổ chức
	2
	90
	 
	1
	 
	9
	2
	80
	 

	Quân đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TP. Tuyên Quang
	6
	429
	 
	8
	 
	21
	6
	400
	 

	Cơ quan, tổ chức
	6
	429
	 
	8
	 
	21
	6
	400
	 

	Quân đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trung đoàn KTT  247
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Quân đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	Quân đội
	 
	1
	 
	1
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